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	Hỗ trợ đánh giá trình độ quản lý năng suất chất lượng của doanh nghiệp 
	Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố
	- Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Doanh nghiệp thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.

- Doanh nghiệp có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm kích cầu thông qua đầu tư theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; sản phẩm khác (trừ gạch nung).
	Theo thực tế
	Thực hiện trong quý 4/2016
	Từ ngày đăng thông báo
	Mẫu số 01

	2
	Hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý tiên tiến: ISO 9001, ISO 14000, ISO 17025,… và các công cụ cải tiến năng suất: 5S, Kaizen, 6 Sigma, Lean, KPI, thực hành đổi mới sáng tạo,…; chứng nhận sản phẩm và công bố sản phẩm hợp chuẩn; tham gia Giải thưởng chất lượng quốc gia
	Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố
	- Doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Doanh nghiệp thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.

- Doanh nghiệp có sản phẩm thuộc danh mục sản phẩm kích cầu thông qua đầu tư theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố.

- Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực công nghiệp nông thôn: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông, lâm, thủy sản và đồ uống; thiết bị, máy móc, dụng cụ và phụ tùng cơ khí; sản phẩm khác (trừ gạch nung).

- Doanh nghiệp có thế mạnh xuất khẩu, tiềm năng xuất khẩu, cạnh tranh hàng nhập khẩu.
	30 triệu đồng/         1 DN/1 hệ thống hoặc 1 công cụ
	Xét chọn trong tháng 7 và tháng 11 hàng năm
	Từ ngày đăng Thông báo
	Mẫu số 01

	3
	Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng các hệ thống, công cụ để tăng năng suất lao động - mô hình điểm về nâng cao năng suất chất lượng 
	Doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Thành phố
	- Doanh nghiệp vừa và nhỏ, sử dụng trên 100 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên).

- Doanh nghiệp sử dụng trên 300 lao động chính thức (hợp đồng lao động từ 01 năm trở lên);

- Doanh nghiệp đã từng áp dụng ít nhất 01 hệ thống quản lý tiên tiến/ công cụ năng suất.

- Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết đồng ý việc hỗ trợ các doanh nghiệp khác tham quan học tập và nhân rộng mô hình triển khai ứng dụng và cải tiến năng suất chất lượng.

- Doanh nghiệp thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.
- Doanh nghiệp có thế mạnh xuất khẩu, tiềm năng xuất khẩu, cạnh tranh hàng nhập khẩu.

· Doanh nghiệp/ tổ chức có đối ứng một phần kinh phí để xây dựng các hệ thống, công cụ để tăng năng suất lao động.
	50% kinh phí thực hiện và không lớn hơn 200 triệu đồng/1 DN
	Xét chọn trong tháng tháng 7 và tháng 11 hàng năm
	Từ ngày đăng Thông báo
	Mẫu số 01
Mẫu số 02
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	Hỗ trợ một phần kinh phí cho phòng thử nghiệm: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực…
	Các phòng thử nghiệm trên địa bàn Thành phố
	· Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Thông tư số 10/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 và Thông tư số 08/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.
· Có năng lực thử nghiệm đáp ứng các yêu cầu quy định trong Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/ IEC 17025 hoặc Tiêu chuẩn quốc tế ISO/ IEC 17025 và các yêu cầu của ngành, lĩnh vực đối với phòng thử nghiệm.

- Phòng thử nghiệm có từ 20 chỉ tiêu trở lên thử nghiệm thuộc 6 ngành trọng điểm và ưu tiên.

· Số lượng chỉ tiêu được công nhận VILAS từ 10 trở lên.

- Doanh nghiệp, tổ chức thuộc 6 nhóm ngành sau: Cơ khí chế tạo máy; Chế biến tinh lương thực, thực phẩm; Dệt, may; Hóa – Nhựa - Cao su; Sản xuất thiết bị điện; Thương mại.

- Hoạt động trong lĩnh vực ít nhất 3 năm.

- Doanh nghiệp/ tổ chức có đối ứng một phần kinh phí vào việc đào tạo nhân viên, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực cho phòng thử nghiệm.
	70 triệu đồng/         1 PTN
	Xét chọn trong tháng 10 hàng năm
	Từ ngày đăng Thông báo
	Mẫu số 01

Mẫu số 02
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	Hỗ trợ một phần kinh phí cho phòng thử nghiệm trọng điểm đạt tiêu chuẩn quốc tế đủ năng lực thử nghiệm chất lượng sản phẩm hàng hóa chủ lực của Thành phố trong giai đoạn 2016 – 2020: đào tạo, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực… 
	Các phòng thử nghiệm trên địa bàn Thành phố
	- Đáp ứng những tiêu chí xét chọn tại Chương trình hỗ trợ 4.
- Đã đăng ký lĩnh vực hoạt động thử nghiệm được chỉ định theo quy định tại Thông tư số 11/2011/TT-BKHCN ngày 30/6/2011 và Thông tư số 09/2009/TT-BKHCN ngày 08/4/2009 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Có đủ các tài liệu kỹ thuật, các tiêu chuẩn cần thiết và quy trình thử nghiệm phù hợp với quy chuẩn lỹ thuật tương ứng.

- Thử nghiệm được một số chỉ tiêu theo Tiêu chuẩn quốc tế, Tiêu chuẩn khu vực, Tiêu chuẩn nước ngoài hoặc tương đương (IEC, ISO, EU, JIS, …).

- Doanh nghiệp/ tổ chức có đối ứng một phần kinh phí vào việc đào tạo nhân viên, xây dựng hệ thống tài liệu, mở rộng phạm vi công nhận, mở rộng lĩnh vực… cho phòng thử nghiệm trọng điểm.
	250 triệu đồng/         1 PTN cho cả giai đoạn
	Xét chọn trong tháng 10 hàng năm
	Từ ngày đăng Thông báo
	Mẫu số 01

Mẫu số 02


*Hồ sơ doanh nghiệp cần nộp khi tham gia Chương trình hỗ trợ:
1. Phiếu đăng ký tham gia Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp.
2. Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý tiên tiến/ Công cụ năng suất/ Chứng nhận/ Công bố Hợp chuẩn.

3. Quyết định bổ nhiệm Đại diện lãnh đạo.

4. Quyết định thành lập Ban triển khai.

5. Dự trù kinh phí triển khai.

6. Hợp đồng tư vấn.

7. Hợp đồng chứng nhận.

8. Giấy phép kinh doanh/ Giấy phép thành lập doanh nghiệp./.
